
Thứ Buổi Tiết Môn học Giảng viên Phòng học Ghi chú

T1

T2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

T3 Tư tưởng Hồ Chí Minh

T4 Tiếng Anh 3

T5 Tiếng Anh 3

T1 Thực vật học

T2 Thực vật học

T3 Xác suất thống kê

T4 Xác suất thống kê

T5 Xác suất thống kê

T1

T2 GDTC: BB, võ, Cầu lông 1

T3 GDTC: BB, võ, Cầu lông 1

T4

T5

T1 Khí tượng 

T2 Khí tượng 

T3 Côn trùng nông nghiệp

T4 Côn trùng nông nghiệp

T5 Côn trùng nông nghiệp

T1

T2 GDTC: BR, BĐ, Cầu lông 2, 

T3 GDTC: BR, BĐ, Cầu lông 2, 

T4 GDTC: BR, BĐ, Cầu lông 2, 

T5

T1

T2 Sinh thái môi trường

T3 Sinh thái môi trường

T4

T5

T1

T2

T3 GDTC: BC 1, BC 2, ĐK

T4 GDTC: BC 1, BC 2, ĐK

T5 GDTC: BC 1, BC 2, ĐK

T1

T2 Sinh học phân tử

T3 Sinh học phân tử

T4 Hóa sinh đại cương

T5 Hóa sinh đại cương

T1

T2 Di truyền thực vật

Phòng học 

khoa NLN

TTTDTT

ThS. Nguyễn T Minh 

Huệ

ThS. Phạm T Mai 

Trang

QLĐĐ + CNTY 

+ KHCT

TTTDTT

Học ghép

Học ghép CTXH 

+ CNTY + 

KTNN + KHCT 

+ QLĐĐ + 

QLVH + QTDL, 

SP Toán

T3

ThS. Vũ Đăng Cang

TTTDTT

ThS. Khổng Chí 

Nguyện

Phòng học 

khoa NLN QLĐĐ + CNTY 

+ KHCT

Học ghép

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP

T2 Sáng P 103 - G

ThS. Đồng Thị Xuân 

Dung

THỜI KHÓA BIỂU 

LỚP ĐẠI HỌC KHOA HỌC CÂY TRỒNG K1

(Thực hiện từ ngày 05/8/2019)

Sáng

Sáng

Chiều

Chiều

Chiều

T4

Sáng

TTTDTT

TTTDTT

Chiều

T5

T6   

TTTDTT

Phòng học 

khoa NLN

ThS. Lã Thị Thúy
Phòng học 

khoa NLN

Học ghép

CNTY + KHCT

Sáng

ThS. Lã Thị Thúy
Phòng học 

khoa NLN

ThS. Hoàng T Lệ 

Thương

QLĐĐ + CNTY 

+ KHCT



T3 Di truyền thực vật

T4

T5

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Thị Minh HuệCái Thị Lan Hương

Chiều

   TRƯỞNG PHÒNG

Đoàn Thị Phương Lý

Lưu ý: Từ 18/11 đến 08/12/2019: Ôn và thi học kỳ I

           Từ 09/12/2019 đến 05/01/2020: Học Giáo dục quốc phòng

T6   

NGƯỜI LẬP BIỂU

Ngày 26 tháng 7 năm 2019

LÃNH ĐẠO PHÒNG KT ĐBCL

ThS. Lã Thị Thúy
Phòng học 

khoa NLN


